
Thứ Buổi Tiết

1 HĐTN HĐTN HĐTN

2 Đạo đức Toán Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán

5 Tiếng Việt TC Toán Q. Anh Tiếng Việt

6 Tự nhiên xã hội Giáo dục thể chất Thắm TC Toán

7 TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt Ng. Hương TC Tiếng Việt 

1 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Giáo dục thể chất Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tự nhiên xã hội Tự nhiên xã hội Q. Anh

4 Tiếng Việt Đạo đức Giáo dục thể chất Thắm

5 TC Mĩ thuật L. Hương Âm nhạc Thơm HĐTN Thắm

6 TC Toán Q. Anh TC Mĩ thuật L. Hương Âm nhạc Thơm

7 Âm nhạc Thơm TC Tiếng Việt Huyên TC Mĩ thuật L. Hương

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Toán Q. Anh Toán Giáo dục thể chất Thắm

4 HĐTN Mai Tiếng Việt Đạo đức Q. Anh

5 TA tự chọn Tự nhiên xã hội Ng. Hương Tự nhiên xã hội

6 TA tự chọn HĐTN Thắm TC Toán 

7 TANN Hamza TC Toán Huyên TC Tiếng Việt Ng. Hương

1 Toán Q. Anh Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Mĩ thuật L. Hương Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Mĩ thuật L. Hương Toán

4 Tiếng Việt Giáo dục thể chất Thắm Mĩ thuật L. Hương

5 TC Tiếng Việt Mai TA tự chọn Tiếng Việt

6 Giáo dục thể chất TA tự chọn TC Toán 

7 TC Toán TANN Ruan  TC Tiếng Việt/Đọc thư viện

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tự nhiên xã hội Toán Toán

4 HĐTN HĐTN HĐTN

5 Tiếng Việt Tiếng Việt TA tự chọn Vân 

6 TC Tiếng Việt/Đọc thư viện TC Toán TANN Hamza

7 TC Toán Q. Anh TC Tiếng Việt/Đọc thư viện TA tự chọn Vân 
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Mai 
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1A3 - Hoàng Tuyết1A2 - Trần Huyên1A1 - Tuyết Mai
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TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH TIÊN HOÀNG 

Thứ Buổi Tiết

1 HĐTN HĐTN HĐTN Hiền 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Ng. Hương

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt

5 Giáo dục thể chất Thắm Tiếng Việt Liên TC Toán Ng. Hương

6 TC Tiếng Việt Ng. Hương Toán Q. Anh Tiếng Việt

7 TC Toán Q. Anh TC Tiếng Việt Liên TC Tiếng Việt

1 Giáo dục thể chất Tiếng Việt Toán

2 Đạo đức Tiếng Việt Giáo dục thể chất

3 Tiếng Việt Tự nhiên xã hội Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

5 TA tự chọn TA tự chọn Ngọc TANN Hamza

6 TA tự chọn TANN Hamza TA tự chọn

7 TANN Hamza TA tự chọn Ngọc TA tự chọn

1 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Giáo dục thể chất Tiếng Việt

3 Toán Tiếng Việt Toán

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Giáo dục thể chất

5 TC Mĩ thuật L. Hương Âm nhạc Thơm TC Mĩ thuật Chung

6 Âm nhạc Thơm TC Mĩ thuật L. Hương TC Toán Ng. Hương

7 HĐTN Thắm TC Toán Q. Anh Âm nhạc Thơm

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tự nhiên xã hội Thắm Toán Tự nhiên xã hội

4 Toán Minh Giáo dục thể chất HĐTN

5 Tiếng Việt TC Toán Q. Anh Tiếng Việt

6 TC Toán HĐTN Đạo đức

7 TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt

1 Tiếng Việt Minh Tiếng Việt Mĩ thuật Chung

2 Mĩ thuật L. Hương Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Mĩ thuật L. Hương Tiếng Việt

4 HĐTN HĐTN Liên HĐTN

5 TC Toán Minh TC Toán Q. Anh Tự nhiên xã hội

6 Tự nhiên xã hội Thắm Tự nhiên xã hội TC Tiếng Việt/Đọc thư viện

7 TC Tiếng Việt/Đọc thư viện Minh TC Tiếng Việt/Đọc thư viện TC Toán Ng. Hương
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1A4 - Tuyết Minh

Minh
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1A5 - Giang Liên
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TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH TIÊN HOÀNG 

Thứ Buổi Tiết

1 HĐTN HĐTN HĐTN

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Toán Ng. Hương Toán Toán

5 Tiếng Việt Tiếng Việt TC Tiếng Việt

6 Đạo đức TC Toán TC Toán 

7 TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Mĩ thuật Chung

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 HĐTN Đạo đức Thắm Toán

4 Tự nhiên xã hội Toán P. Hương Âm nhạc Hải

5 TC Toán Ng. Hương TC Toán P. Hương TC Tiếng Pháp

6 Âm nhạc Hải TC Mĩ thuật Chung TC Tiếng Pháp

7 TC Mĩ thuật Chung Âm nhạc Hải Tự nhiên xã hội Thắm

1 Toán Tự nhiên xã hội Tiếng Việt

2 Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

5 TANN Hamza TA tự chọn Luyến Giáo dục thể chất Thắm

6 TA tự chọn TANN Hamza TC Tiếng Pháp

7 TA tự chọn TA tự chọn Luyến TC Tiếng Pháp

1 Tiếng Việt HĐTN TP tự chọn

2 Tiếng Việt Tự nhiên xã hội TP tự chọn

3 Toán Ng. Hương Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Tâm Tiếng Việt Tiếng Việt

5 TC Tiếng Việt Tâm Toán Đạo đức 

6 Giáo dục thể chất Tiếng Việt Giáo dục thể chất

7 TC Toán TC Tiếng Việt Tự nhiên xã hội

1 Tiếng Việt Tâm Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Mĩ thuật Chung Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Mĩ thuật Chung Toán

4 HĐTN HĐTN P. Hương Mĩ thuật Chung

5 Tự nhiên xã hội Tâm TC Tiếng Việt/Đọc thư viện Ng. Hương HĐTN

6 TC Toán Ng. Hương TC Toán Q. Anh Tiếng Việt

7 TC Tiếng Việt/Đọc thư viện Tâm Giáo dục thể chất Thắm TC Tiếng Việt/Đọc thư viện
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1A8 - Phạm Hương
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1A7 - Phạm Tâm

Sáng
Tâm

Tâm

Chiều

Chiều

Ng. Hương

Ngọc

                                                        Năm học 2025 - 2026 

1P - Vũ Hồng

P. Hương
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